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Tóm tắt - Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng sinh của cao chiết 

lá trứng cá (Mungtingia calabura L.) đã được khảo sát trong 

nghiên cứu này. Kết quả cho thấy, cao chiết thể hiện hoạt tính 

kháng sinh tốt đối với 8 chủng vi khuẩn bao gồm Escherichia Coli 

ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus 

subtilis ATCC 6633, Listeria innocuaATCC 33090, Bacillus 

cereusATCC 14579, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27583 và Aspergillus Niger 

ATCC 6275. Trong đó, cao trứng cá kháng tốt đối với Escherichia 

Coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212 và 

Aspergillus Niger ATCC 6275 nhưng kháng yếu đối với 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27583. Thêm vào đó, cao chiết 

trứng cá cũng cho hiệu quả kháng oxy hóa với giá trị IC50 = 25,45 

(µg/mL). Hàm lượng flavonoid tổng cũng được xác định là 98,3 

(± 1,62 mg QE/g cao chiết) khi chiết bằng dung môi ethanol. Kết 

quả cho thấy lá cây trứng cá có tiềm năng để khai thác ứng dụng. 

 Abstract - The antioxidant and antibacterial activities of Mungtingia 

calabura L. leaf extract were studied in this work. The results showed 

that the extract showed high antibiotic activity against 8 strains of 

bacteria includings Escherichia Coli ATCC 25922, Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6633, Listeria innocua 

ATCC 33090, Bacillus cereusATCC 14579, Enterococcus faecalis 

ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27583 and Aspergillus 

Niger ATCC 6275. Among the tested microorganisms, Mungtingia 

calabura L. is strong resistant to Escherichia Coli ATCC 25922, 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 and Aspergillus Niger ATCC 

6275 but the Mungtingia calabura L. leaf extract is weakly resistant to 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27583. In addition, the extract also 

exhibited antioxidant effect with IC50 value = 25.45 (µg/mL). Among 

the tested solvents, total flavonoid content was also determined to be 

98.3 ± 1.62 mg QE/g extracted with ethanol solvent. The results show 

that Mungtingia calabura L. is potential for exploiting. 

Từ khóa - Cao chiết lá trứng cá; hoạt tính sinh học; Hoạt tính 

kháng oxy hóa; Hoạt tính kháng sinh 

 Key words - Mungtingia calabura L.; Biological activities; 

antioxidant activities; antibacterial activities 

1. Đặt vấn đề 

Việc rối loại tiêu hóa hay nhiễm khuẩn đường ruột là 

bệnh phổ biến có thể gây tử vong, và vi khuẩn đường 

ruột được chứng minh là nguyên nhân chính. Ngoài ra, 

vi khuẩn đường ruột còn có khả năng gây bệnh như hô 

hấp, tiết niệu và thần kinh. Ngày nay, phương pháp chữa 

trị bệnh nhiễm khuẩn đường ruột chủ yếu là sử dụng 

kháng sinh nhưng việc này có thể gây ra nhiều rủi ro do 

hiện tượng kháng thuốc. Bên cạnh đó, các gốc tự do 

trong cơ thể là nguyên nhân của hiện tượng lão hóa sớm 

và nhiều bệnh nguy hiểm trong đó có ung thư, tim mạch 

và các bệnh suy giảm hệ thần kinh như Parkinson hay 

Alzheimer [1]. 

Cây trứng cá có tên khoa học là Mungtingia calabura 

L. là loài thực vật có hoa duy nhất trong chi Muntingia. Cây 

trứng cá có nguồn gốc ở miền Nam México, Caribe, Trung 

Mỹ và các vùng nhiệt đới từ châu Mỹ đến châu Á. Nó được 

sử dụng phổ biến trong các bài thuốc dân gian ở khu vực 

Đông Nam Á để điều trị sốt, cảm lạnh, bệnh tiêu hóa hay 

kháng khuẩn. Một số nghiên cứu ghi nhận cây trứng cá 

chứa nhiều chất có hoạt tính sinh học như flavonoid, tanin, 

phenolic có khả năng ức chế các tế bào ung thư và kháng 

khuẩn [2]. Nghiên cứu này với mục đích khảo sát khả năng 

kháng khuẩn và kháng oxy hóa của lá trứng cá ở Quận Ninh 

Kiều-Tp. Cần Thơ. 

 
1 Can Tho University (Nguyen Thi Bich Thuyen, Cao Luu Ngoc Hanh, Ho Quoc Phong, Tran Thanh Men, Le Duc Duy) 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Chiết cao trứng cá 

Nguyên liệu là lá của cây trứng cá ở Quận Ninh Kiều – 

Tp. Cần Thơ. Mẫu được rửa sạch loại bỏ bẩn, phơi nắng râm 

trong 48 giờ, tiếp đó sấy ở 50oC đến khối lượng không đổi. 

Mẫu khô được xay nhỏ, chứa trong bọc kín và bảo quản ở 

18oC để dùng cho các thí nghiệm trong nghiên cứu này. 

Nguyên liệu khô (20 g) được thêm vào 400 mL dung 

môi khảo sát (methanol, ethanol, acetone và ethyl acetate). 

Qúa trình ngâm chiết được thực hiện 3 lần, mỗi lần 3 ngày 

ở điều kiện nhiệt độ phòng. Lấy phần dịch đem lọc 2 lần 

bằng giấy lọc Whatman, cô quay chân không thu được cao 

chiết [3]. 

2.2. Định lượng flavonoid tổng 

Hàm lượng flavonoid tổng (TFC) trong cao chiết được 

xác định bằng phương pháp nhôm clorua. Hỗn hợp phản 

ứng gồm 1 mL cao chiết (trong methanol) và 200 µL dung 

dịch NaNO2 5% để yên trong 5 phút, tiếp tục cho vào ống 

nghiệm 200 µL AlCl3 10% lắc đều, để phản ứng xảy ra 

thêm trong 6 phút, thêm tiếp vào hỗn hợp 2 mL NaOH 1 M 

và cho methanol đủ 5 mL. Đợi 5 phút rồi tiến hành đo độ 

hấp thu quang phổ ở bước sóng 510 nm. Cường độ màu 

của hỗn hợp phản ứng tỷ lệ thuận với nồng độ các hợp chất 

flavonoid có trong cao chiết. Trong thí nghiệm này 

quercetin được sử dụng là chất chuẩn. Hàm lượng 
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flavonoid toàn phần trong cao chiết lá trứng cá được xác 

định dựa vào phương trình đường chuẩn của quercetin [3]. 

2.3. Xác định thành phần hóa học 

Thành phần hóa học được xác định bằng phương pháp 

sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS Themo. Cột: TG-SQC; 

15m x 0,25mm x 0,25μm. Vùng khối phổ: 35-400 amu. 

Chế độ ion hóa: EI. 

Buồng tiêm: Nhiệt độ: 240oC; Thể tích tiêm: 1µL; 

Mode: split; Split ratio: 12. 

Khí mang: Heli, tốc độ dòng: 0,8 mL/ phút. 

2.4. Hoạt tính sinh học 

2.4.1. Hoạt tính kháng oxy hóa 

Hoạt tính kháng oxy hóa được thực hiện bằng phương 

pháp DPPH [3], [4]. DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

là gốc tự do bền, màu tím. Khi gặp các chất có khả năng cho 

H, chuyển về dạng khử có màu vàng nhạt của 1,1-diphenyl-

2-picrylhydrazine. Đo độ hấp thu của mẫu thử ở bước sóng 

515 nm để xác định được % ức chế (I) 

I% = ( 
𝐴0 −𝐴𝑖

𝐴0
) . 100 

Trong đó: I%: Nồng độ ức chế; Ai: Độ hấp thu của mẫu; 

A0: Độ hấp thu của DPPH khi không có mẫu. 

Dựa trên phần trăm ức chế tại các nồng độ khác nhau của 

mẫu thử, tiến hành đánh giá khả năng kháng oxy hóa của 

mẫu thử thông qua giá trị IC50. Giá trị IC50 (Inhibitory 

concentration 50%) được định nghĩa là nồng độ của một mẫu 

thử mà tại đó nó có thể ức chế được 50% gốc tự do. Mẫu có 

hoạt tính càng cao thì giá trị IC50 sẽ càng thấp và ngược lại. 

Tiến hành thí nghiệm: 

- DPPH hòa tan trong dung môi methanol nồng độ 

1000µg/mL. 

- Pha vitamin C (µg/mL) và cao chiết (µg/mL) được 

pha bằng methanol. 

- Hỗn hợp phản ứng gồm 40 µL DPPH (1000 µg/mL) 

và 960 µL cao chiết trứng cá. 

- Hỗn hợp được ủ trong tối ở nhiệt độ phòng trong  

30 phút và đo độ hấp thụ quang phổ của DPPH tại bước sóng 

517 nm. Đối chứng dương được sử dụng trong thử nghiệm 

là Vitamin C. Lặp lại 3 lần đo. Giá trị IC50 được tính dựa trên 

phần trăm ức chế và nồng độ mẫu thử nghiệm [3]. 

2.4.2. Hoạt tính kháng vi sinh vật 

Thực hiện theo phương pháp đĩa giấy theo Đái Thị 

Xuân Trang [1] có hiệu chỉnh, được thử trên 8 chủng vi 

khuẩn và vi nấm thử nghiệm: Escherichia Coli ATCC 

25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus 

subtilis ATCC 6633, Listeria innocuaATCC 33090, 

Bacillus cereusATCC 14579, Enterococcus faecalis 

ATCC 29212 và Aspergillus Niger ATCC 6275. Trãi  

200 µL dịch khuẩn, nồng độ tương đương 4-5 x 108 CFU/mL 

lên bề mặt đĩa petri có chứa môi trường đặc, để khô. Cao 

chiết trứng cá ở các nồng độ khảo sát được cho lên khoanh 

giấy (đường kính 6 mm). DMSO 80% được đặt ở giữa làm 

đối chứng âm. Các đĩa thạch được ủ ở 32ºC trong 24 - 48 giờ 

và đo đường kính vòng vô khuẩn D (D > 6 mm: có hoạt tính 

kháng vi sinh vật; D = 6 mm: không có hoạt tính). Các thí 

nghiệm được lặp lại 3 lần và lấy trung bình. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Định lượng flavonoids tổng (TFC) 

Phương trình đường chuẩn của Quercetin ở các nồng độ 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; và 0,5 mg/mL được tìm thấy là y = 0,45x 

+ 0,0958 (R² = 0,988). Kết quả định lượng flavonoid tổng 

của các cao chiết lá trứng cá ở Hình 1 cho biết Cao ethanol 

có TFC cao nhất (98,3 ± 1,62 mg QE/g) > TFC trong cao 

methanol (85,7± 2,33 mg QE/g) > TFC trong cao acetone 

(70,2 ± 1,37 mg QE/g) > TFC trong cao ethyl acetate (58,2 

± 1,67 mg QE/g). Điều này có thể do đa phần những hợp 

chất trong trứng cá có tính phân cực, và độ phân cực (δP) 

của các chất này ở mức độ tương đối yếu so với methanol 

(δP=12,3) hay acetone (δP=10,4). Riêng dung môi ethyl 

acetate có δP=5,3 là dung môi phân cực yếu. Vì vậy ethanol 

có độ phân cực δP=8,8 là tương thích để lôi kéo các chất 

này ra khỏi lá trứng cá, dẫn đến kết quả là TFC của cao 

ethanol là cao nhất trong bốn dung môi khảo sát. Do đó, 

cao ethanol được chọn để làm các thí nghiệm tiếp theo. 

 

Hình 1. Hàm lượng flavonoid tổng trong các dung môi chiết 

So sánh với các nghiên cứu khác trên một số cao chiết 

từ thực vật, trong nghiên cứu này hàm lượng flavonoid 

trong cao ethanol của lá trứng cá (98,3 ± 1,62 mg QE/g) là 

cao hơn so với flavonoid trong cao lá trầu không (55,07 mg 

QE/g cao chiết) [5] và thấp hơn lá vọng cách (609,62 mg 

QE/g) [3]. Kết quả Hình 1 cũng cho biết cao ethanol được 

chọn để thực hiện các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2. Thành phần hóa học 

Thành phần cao chiết lá trứng cá được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần hóa học của cao ethanol lá trứng cá 

STT Thành phần % 

1 Limonene 14,93 

2 4,6-Dimethyldodecane 7,5 

3 5-Isobutylnonane 3,77 

4 10.alpha.-Eremophilane 2,71 

5 Cycloheptasiloxane, tetradecamethyl- 6,1 

6 Hexadecane 7,38 

7 2,4-Di-tert-butylphenol 14,52 

8 (2E,6E)-6-Ethyl-2,6-decadiene-4,5-diol 5,6 

9 2,6,11-Trimethyldodecane 12,65 

10 Octadecane, 3-ethyl-5-(2-ethylbutyl) 1,95 

11 1,2-Dihydrolinalool 5,19 

12 Tridecanol, 2-ethyl-2-methyl- 8,57 

13 Serricornin 0,96 

14 Oxalic acid, 6-ethyloct-3-yl ester 1,8 

15 Hexa-hydro-farnesol 6,37 
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Bảng 1 cho biết trong lá trứng cá chiếm 29,45% trong 

đó gồm các cấu tử Limonene (14,93%), 2,4-Di-tert-

butylphenol (14,52%). 

D - limonene (còn được gọi là limonene) là một trong 

những flavonoid chính có tác dụng giảm viêm phổi cho 

người mắc bệnh hen xuyển [6], có tầm quan trọng đặc biệt 

trong quá trình kháng oxy hóa, chống dị ứng và kháng viêm 

hiệu quả, là một hợp chất phân bố rộng rãi, không độc hại 

được tìm thấy đa số trong các loài thực vật tự nhiên, được 

kiểm chứng có lợi ích trong trị liệu. Limonene đã được 

chứng minh là có hoạt tính chống lại một số loại khối u, 

ngăn chặn ung thư trong ba giai đoạn như khởi đầu, phát 

triển và di căn, bao gồm ung thư vú, ung thư da, phổi, gan, 

dạ dày ở loài gặm nhấm và ung thư ruột kết, ung thư vú ở 

người. Kết hợp limonene trong chế độ ăn uống giúp thúc 

đẩy chu kỳ sống bình thường của tế bào [7]. 

2,4-Di-tert-butylphenol có tác dụng kháng nấm và 

chống oxy hóa giúp phòng chống bệnh tật. 2,4 – di-tert-

butylphenol có thể ức chế tổng hợp cholesterol và làm 

chậm quá trình hấp thụ cholesterol cũng như làm giảm mức 

cholesterol trong máu. Chúng được sử dụng trong thuốc 

chống oxy hóa để ngăn ngừa bệnh mạch máu do các gốc tự 

do tạo ra trong cơ thể [8]. 

Kết quả khảo sát trên chứng minh lá trứng cá có hoạt 

tính kháng khuẩn và kháng viêm, chống gốc tự do có hại, 

ngăn chặn quá trình oxy hóa, giảm nhanh các cơn đau và 

ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. 

3.3. Hoạt tính sinh học 

3.3.1. Hoạt tính kháng oxy hóa 

Hiệu quả chống oxy hóa của cao chiết từ lá trứng cá 

được xác định dựa vào khả năng trung hòa gốc tự do DPPH 

và trình bày ở Bảng 2. 

Kết quả thử hoạt tính kháng oxy hóa cho thấy, cao chiết 

lá trứng cá có khả năng ức chế 73,4 ± 1,13% các gốc tự do 

(ở nồng độ 100 µg/mL). 

Bảng 2. Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết ethanol lá trứng cá 

Nồng độ cao chiết (µg/mL) I (%) IC50 (µg/mL) 

6,25 40,8 ± 0,81 

25,45 ± 1,07 

12,5 45,5 ± 1,45 

25 51,7 ± 0,53 

50 60,9 ± 0,72 

100 73,4 ± 1,13 

Hiệu quả loại bỏ gốc tự do DPPH của cao chiết ethanol 

lá trứng cá tỷ lệ thuận với nồng độ cao chiết, khi nồng độ 

cao chiết tăng từ 6,25 µg/mL đến 100 µg/mL thì hiệu suất 

loại bỏ gốc tự do cũng tăng dần từ 40,8 ± 0,81% đến 73,4 

± 1,13%. Cao chiết ethanol lá trứng cá có nồng độ ức chế 

được 50% khả năng kháng gốc tự do IC50 = 25,45 (µg/mL). 

So với một số loài thực vật khác như cao cây hà thủ ô trắng 

đạt khả năng kháng oxy hóa cao nhất 72,07% ở nồng độ 

500 μg/mL [1], trong khi đó cao chiết lá trứng cá tại nồng 

độ 100 μg/mL có thể trung hòa 73,4% gốc tự do. 

Đối chứng dương được sử dụng trong thử nghiệm là 

acid ascorbic (Vitamin C). Hiệu quả chống oxy hóa của 

vitamin C được xác định dựa vào hiệu suất trung hòa gốc 

tự do DPPH (Bảng 3). 

Bảng 3. Khả năng kháng oxy hóa của vitamin C 

Nồng độ vitamin C 

(µg/mL) 
I (%) IC50 (µg/mL) 

1 47,5 ± 1,36 

0,99 ± 0,86 

2,5 51,8 ± 1,85 

5 58,9 ± 0,52 

10 66,0 ± 0,49 

20 77,9 ± 0,44 

Khả năng trung hòa gốc tự do DPPH của cao chiết 

ethanol lá trứng cá được so sánh với đối chứng dương là 

vitamin C. Kết quả cho thấy, cao chiết ethanol lá trứng cá 

có IC50 = 25,45 (µg/mL) trong khi vitamin C có IC50 = 0,99 

(µg/mL). Điều đó nói lên khả năng trung hòa gốc tự do 

DPPH của cao chiết ethanol lá trứng cá kém hơn chuẩn 

vitamin C 25,45 lần. 

3.3.2. Hoạt tính kháng sinh 

Phương pháp đĩa giấy được tiến hành trên 8 loại vi sinh 

vật bao gồm 2 khuẩn Gram âm, 5 khuẩn Gram dương và 1 

loại nấm. Kết quả được thể hiện ở Bảng 4 và Hình 2. 

Bảng 4. Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá 

trứng cá 

Chủng 
Vi khuẩn 

thử nghiệm 

Đường kính vòng vô khuẩn D (mm) 

ở các nồng độ pha loãng cao lá 

trứng cá (mg/mL) 

12,5 25 50 100 

Vi 
khuẩn 

gram âm 

(-) 

Escherichia Coli 

ATCC 25922 
11,4 ± 0,38 

18,3 ± 

0,44 

20,5 ± 

0,33 

26,5 ± 

0,33 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC 27583 

6 ±  

0,0 

6 ±  

0,0 

7 ±  

0,67 

9 ±  

0,18 

Vi 

khuẩn 

gram 
dương 

(+) 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

6,3 ±  

0,44 

10,3 ± 

0,44 

13,3 ± 

0,44 

16 ± 

0,24 

Bacillus subtilis 

ATCC 6633 

6 ±  

0,0 

9,3 ± 

0,22 

11,2 ± 

0,53 

13,6 ± 

0,53 

Listeria innocua 

ATCC 33090 

10,8 ±  

0,56 

11 ± 

0,67 

14,5 ± 

0,36 

17,1 ± 

0,13 

Bacillus cereus 

ATCC 14579 

6 ±  

0,0 

9 ±  

0,33 

11,3 ± 

0,44 

13,2 ± 

0,56 

Enterococcus faecalis 

ATCC 29212 

10,5 ±  

0,33 

14,7 ± 

0,44 

16,2 ± 

0,22 

20,5 ± 

0,33 

Nấm 
Aspergillus Niger 

ATCC 6275 

12,2 ±  

1,11 

17,3 ± 

0,89 

21,8 

±1,11 

27,4 ± 

1,29 

Ghi chú: đường kính vòng vô khuẩn D: (D > 6 mm: Có hoạt tính 

kháng vi sinh vật; D = 6 mm: Không có hoạt tính) 

Kết quả hoạt tính kháng sinh cho biết, cao ethanol kháng 

được hầu hết các dòng khuẩn thử nghiệm ngay cả ở nồng độ 

pha loãng từ 25, 50 và 100 (mg/mL). Ở nồng độ cao chiết 

càng cao nhận thấy đường kính vòng vô khuẩn càng lớn. 

Ở nồng độ 100 mg/mL đối với chủng Staphylococcus 

aureus ATCC 2592 có vòng vô khuẩn là 16 mm lớn hơn so 

với vòng vô khuẩn của cùng chủng và cùng nồng độ khi 

trứng cá thu hoạch năm 2019 ở Quận Cái Răng-Tp Cần 

Thơ (14 mm) [9]. Kết quả này cho biết, đối với cùng giống 

cây, cùng nồng độ cao chiết và cùng vi khuẩn thử nghiệm, 

nhưng khả năng kháng vi sinh vật của cao chiết tùy thuộc 

vào thời điểm thu hái. 

Ở nồng độ 100 mg/mL đối với chủng Escherichia Coli 

ATCC 2592 có vòng vô khuẩn là 26,5 mm là cao hơn so với 
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vòng vô khuẩn của cao chiết lá cây quách (3,13 mm) khi thử 

nghiệm cùng chủng vi sinh vật Escherichia Coli ATCC 2592 

và cùng nồng độ (100 mg/mL) [10]. Điều này cho thấy, cùng 

giống vi khuẩn và cùng nồng độ cao chiết, nhưng khả năng 

kháng vi sinh vật tùy thuộc vào giống cây. 

Khả năng kháng chủng nấm A. Niger của cao chiết lá 

trứng cá vượt trội hơn so với các chủng khuẩn. Đường kính 

vòng vô khuẩn tăng từ 12,2 mm đến 27,4 mm theo nồng độ 

cao chiết từ 12,5 mg/mL đến 100 mg/mL. Các kết quả được 

trình bày ở Hình 2. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

Hình 2. Đường kính vô khuẩn của cao lá trứng cá đối với 

Escherichia Coli (A), Pseudomonas aeruginosa (B), Staphylococcus 

aureus (C), Bacillus subtilis (D), Listeria innocua (E), Bacillus 

cereus (F), Enterococcus faecalis (G) và Aspergillus Niger (H) 

(Ghi chú: cao trứng cá ở các nồng độ 100; 50; 25 và  

12,5 (mg/mL) và chứng âm DMSO 80%). 

4. Kết luận 

Cao lá trứng chiết trong dung môi ethanol cho hàm 

lượng flavonoid tổng là 98,3 ± 1,62 (mg QE/g cao chiết). 

Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn cho thấy khả năng 

kháng khuẩn của cao chiết ở các nồng độ là khác nhau. Tuy 

nhiên, đối với dòng khuẩn gram (-) thì khả năng kháng 

khuẩn của cao chiết lá trứng cá trên chủng Escherichia Coli 

ATCC 2592 hiệu quả hơn so với Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27583. Đối với khuẩn gram (+), Bacillus subtilis 

ATCC 6633 và Bacillus subtilis ATCC 6633 có vòng vô 

khuẩn bắt đầu xuất hiện ở nồng độ trên 25 mg/mL. Các 

dòng khuẩn còn lại xuất hiện vòng vô khuẩn tại nồng độ 

trên 12,5 mg/mL. 

Kết quả thử hoạt tính kháng oxy hóa cho biết cao chiết 

lá trứng cá có khả năng kháng 73,4 ± 1,13% gốc tự do ở 

nồng độ 100 µg/mL và giá trị IC50 của cao chiết ethanol 

trứng cá là 25,45 ± 1,07 (µg/mL). 
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